
Bán chạy trên toàn thế giới

Bản vẽ bố trí trung tâm hút bụi

Máy 
cạo bùn

Phòng bụi 
phun nước

máy hút 
bụi ly tâm

Phòng bụi

Máy hút bụi tháp sấy
CL-10H Dạng nằm / CL-10V Dạng đứng

SUPER-120
+CL-10H Dạng nằm

CPR-165
+CL-10H Dạng nằm

SUPER-300
+CL-10V Dạng đứng

PHS-320
+CL-10H Dạng nằm

Lắp đặt dễ dàng
Công đoạn hút bụi không bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp đặt, 
có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc dọc.

Nguyên liệu tiêu hao thấp
Thu gom bụi không cần sử dụng túi, 
không cần thay thế vật tư tiêu hao thường xuyên.

Hút bụi hiệu quả
Có thể làm việc trong điều kiện ẩm ướt và bụi bặm.

Thiết kế tối ưu hoá diện tích sử dụng
Tiết kiệm diện tích xây dựng phòng bụi.

Phòng tránh ô nhiễm nguồn nước, loại bỏ mùi hôi chua
Loại bỏ các vấn đề về nước thải và mùi hôi do sử dụng hệ 
thống thu gom bụi phun sương.

Nhận được bằng sáng chế đa quốc gia
Đạt được bằng sáng chế phát minh từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc,  
Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác

Xử lý tập trung, không cần phải dừng máy
Xử lý tập trung tạp chất để tránh phải dừng máy 
vệ sinh trong thời gian cần sử dụng.

Số lượng máy sấy SUNCUE 
phù hợp với CL-10Các dòng máy Số lượng máy CL-10 sử dụng

Dòng máy thích 
hợp sử dụng

SUPER-120

PHS-130
CPR-165 1

Hạng mục

SUPER-300
PHS-320

2

PhilippinesPhilippines Pê-ru

Hàn Quốc Hàn QuốcHàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Hàn QuốcHàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Indonesia Indonesia Các Tiểu vương quốc 
Ả Rập Thống nhất

Philippines Philippines

MyanmarĐài Loan
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3,7182,745
CPR-165G 3,210
CPR-165B 3,9689,6712,6757,1358,570
CPR-165S-7 4,0686,3907,825
CPR-165S-12 4,168

2,890
6,7308,165

PHS-320 7,7037,2917,4026,7668,201PHS-320G
PHS-320B 7,94313,4104,8718,0917,64213,4104,8717,5669,001
PHS-320S-7 7,8086,9177,5076,3927,827
PHS-320S-12 7,8737,2667,5726,7418,176

Thông số kỹ thuật

Điện áp

SUPER-120

Điện năng tiêu thụ  kW

Biểu qui cách

Hạng mục

Trọng lượng máy
kg khoảng 530 560

CL-10H / Dạng nằm

CL-10H / Dạng nằm CL-10H / Dạng nằm CL-10V / Dạng đứng CL-10H / Dạng nằm CL-10V / Dạng đứngCL-10H / Dạng nằmCL-10H / Dạng nằm

CL-10V / Dạng đứng

3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz
7.5

Kích thước máy   
Dài×Rộng×Cao mm 2,058×1,380×1,691 1,691×1,413×2,630

Hạng mục
Kích thước máy

mm
Cao
C

Rộng
B

Dài
A

Trọng 
lượng máy
kg khoảng

Điện năng
tiêu thụ

kW

Trọng 
lượng máy
kg khoảng

Điện năng
tiêu thụ

kW

2,887

Cao
C

2,660

Rộng
B

5,619

Dài
A1

7,054
SUPER-120G 3,2505,6957,130
SUPER-120B 3,0579,6026,0997,534
SUPER-120S-7 3,0502,6605,9817,416
SUPER-120S-12 3,1556,3317,766
SUPER-300 6,623

11,629

4,0316,9976,290

11,629

3,7866,4617,896
SUPER-300G 4,1714,112
SUPER-300B 6,7527,2306,4196,6948,129
SUPER-300S-5 6,6836,5136,3505,9777,412
SUPER-300S-7 6,738

4,031
6,6066,405

3,786
6,0707,505

SUPER-300S-12 6,8936,9566,5606,4207,855
PHS-130

CPR-165

PHS-130G 3,3449,6982,7555,8837,393

PHS-130B 3,4546,1077,617

A

Vui lòng liên hệ với 
đơn vị kinh doanh

Vui lòng liên hệ với 
đơn vị kinh doanh

Vui lòng liên hệ với 
đơn vị kinh doanh

CL-10 + Trung tâm xử lý bụi 
+ Hệ thống rửa phun sương Máy chà sàn ướt công nghiệp Thu gom bụi trọng lực khô

Bảng so sánh hiệu quả thu gom bụi Dựa vào dòng tháp SUPER-300B làm ví dụ, đơn vị mm

Hạng mục

Biểu tượng

Diện tích 
mặt bằng

Dựa vào mặt bằng để chọn loại máy đứng hoặc nằm, 
kết hợp cùng với trung tâm xử lý bụi, tiết kiệm diện tích.

Ưu điểm và 
nhược điểm

1. Hụt bụi khô, không gây ra mùi hôi.
2. Thu gom được tuyệt đối các loại bụi, rác thông qua CL-10 
    kết hợp cùng trung tâm xử lý bụi, hiệu quả cao, hiệu xuất cao.
3. Chỉ còn lại phần nhỏ bụi mịn, kết hợp rửa bằng nước phun 
    đơn giản, ít tốn nước sẽ đạt hiệu quả tuyệt đối.

Vệ sinh 
và bảo trì

1. Xử lý tập trung, không cần tắt máy, không ảnh hưởng 
    đến hoạt động sấy.
2. Dễ dàng thu gom và làm sạch bụi, tiết kiệm nhân công 
    và chi phí.

Tiêu chuẩn xanh, 
bảo vệ môi trường Đáp ứng yêu cầu về phát thải ô nhiễm không khí.

Ảnh hưởng đến 
tính năng sấy

1. Lưu lượng không khí lớn, hiệu quả sấy được cải thiện.
2. Hiệu quả hút bụi tuyệt vời mà không ảnh hưởng đến 
    hiệu suất sấy.

Tuy không cần xây dựng nhà xưởng nhưng một tháp sấy 
cần trang bị 1 máy chà sàn ướt, đòi hỏi diện tích lớn và chi 
phí đầu tư cao.

1. Xử lý ướt.
2. Sự tích tụ và lên men của phế phẩm và bùn dễ tạo ra 
    mùi hôi.
3. Lượng nước tiêu thụ lớn và chi phí nước cao.

1. Một lượng lớn mảnh vụn có thể dễ dàng làm tắc nghẽn 
    hệ thống xử lý cặn. Phải tắt máy để tiến hành vệ sinh, 
    nếu không tắt máy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy.
2. Xử lý bùn thải tốn nhiều thời gian và chi phí.

Một lượng lớn mảnh vụn và bùn thải xâm nhập vào hệ thống rửa nước, 
dễ gây ô nhiễm thứ cấp và không đáp ứng yêu cầu xả nước thải.

Yêu cầu diện tích lớn và chiếm không gian.

1. Thu gom khô.
2. Trong phòng thu gom bụi tích tụ một lượng lớn tạp chất sinh học, 
    dễ sinh ra bọ và gây mùi hôi.

1. Mỗi ngăn cần được vệ sinh thường xuyên + xúc đổ, tốn nhiều thời gian và công sức.
2. Môi trường làm việc bẩn, chứa khí sinh học, có hại cho sức khỏe.
3. Việc làm sạch chỉ có thể được thực hiện sau khi sấy khô. Nếu tích tụ quá nhiều rác 
    sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy khô.

Không có đủ không gian trong buồng lắng ngăn và hiệu quả loại bỏ 
bụi kém. Không thể đáp ứng yêu cầu phát thải ô nhiễm không khí

1. Thiết kế của máy chà sàn công nghiệp quá nhỏ, hiệu quả rửa 
    kém và hiệu quả sấy bị ảnh hưởng.
2. Tháp lọc quá lớn gây lãng phí không gian, nước và chi phí cao.

1. Nếu phòng thu bụi được thiết kế kém, thiếu không gian và bụi tích tụ không được  
    dọn sạch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy khô.
2. Không gian quy hoạch quá rộng, gây lãng phí diện tích đất và gây tốn kém chi phí.

Chứng nhận kiểm 
tra tính năng

Quạt hút bụi gió xoáy CL-10 đã vượt qua bài kiểm tra hiệu 
suất của Viện Thực nghiệm Nông nghiệp Đài Loan Đảm 
bảo hiệu quả sấy khô và hiệu quả thu gom bụi.

Không có thử nghiệm và xác minh liên quan, và hiệu quả sấy không đảm bảo.

Bản vẽ kích thước

Đường ống xả bụi

Bụi

Trung tâm xử 
lý bụi

Nước đã qua xử lý

đơn vị mm

đơn vị mm

Ф706
1415

C

A

6366

B

C

A1
A

2505

B

Ф706
1415

C
1725

A1
AB

Ф706

Bản vẽ kích thước của tháp sấy SUNCUE và CL-10

C
1638

A1
AB

Ф706

1691

1380

2058
1413

26301413

1691
1380

SUPER-120 Loạt CPR-165 Loạt

C

B A
A1

1780

Ф706
1415

PHS-130 Loạt

Ф706

1415

C

B A

5630

SUPER-300 Loạt PHS-320 Loạt

Ngoài ra
có thêm 

dạng đứng

Ngoài ra
có thêm 

dạng đứng

Dạng nằm Dạng đứng

2260 3442

7702

2000 Máy gạt bùn Máy gạt bùn

CL-10

2260 2211

9471

50002260 2211

7471

3000

Máy sấy
ngũ cốc

Máy sấy
ngũ cốc

Máy sấy
ngũ cốc

10.25
10.4
11.5

10

21.05
21.4

24.44

20.7

10.1
10.2

11.55

10.05

21.05
21.4

24.35

20.7

10.33
10.48
11.78

21.05
21.4

24.44

20.7

21.05
21.4

24.35

20.7

Tùy thuộc vào kiểu máy sấy và kiểu CL-10 để mua các phụ kiện thích hợp như bệ, tấm chắn mưa, buồng xả, ống xả, giá đỡ và lan can.
Hướng dẫn khác: Model này cũng có thể được trang bị một bộ thiết bị thu gom bụi lớn. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Công ty SUNCUE.
Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo.Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lô hàng thực tế.
Khi sử dụng một mình, cần trang bị túi đựng bụi, khách hàng tự chọn thiết kết.

Máng nước Máy chà sàn ướt 
công nghiệp

6,5778,012

C
1454

Ngoài ra
có thêm 

dạng đứng

A
A1

B

Ф706


